
Nam Nữ

I

* Trường Tiểu học Kim Đồng

1 Nguyễn Thị Vững 1975 Thạc sỹ Phó Hiệu trưởng- Chủ tịch CĐ trường Chủ tịch

2 Nguyễn Ngọc Lan 1980 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thư ký

3 Phạm Thị Hà 1972 Thạc sỹ Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng Thành viên

4 Bùi Thị Phượng 1972 Đại học Phó chủ tịch UBND phường Cốc Lếu Thành viên

5 Nguyễn Tuấn Anh 1991 Đại học  Bí thư đoàn thanh niên Thành viên

6 Phạm Thu Lan 1972 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

7 Đỗ Thị Thu 1977 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

8 Hoàng Thị Minh Thư 1982 Thạc sỹ Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

9 Hoàng Thị Thảo 1975 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

10 Trần Thị Nga 1987 Đại học Tổ trưởng tổ Văn phòng Thành viên

11 Mạc Văn Huy 1982 Đại học Trưởng BĐD CMHS nhà trường Thành viên

* Trường TH&THCS Tả Phời

1 Phạm Thị Minh Nguyệt 1983 Thạc sĩ Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Nông Thị Thanh Mai 1983 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thư ký

3 Lương Ngọc Tiến 1984 Đại học PCT UBND xã Thành viên

4 Ninh Thị Hồng Vân 1981 Thạc sĩ Phó Hiệu trưởng Thành viên

5 Kiều Thị Thắng 1981 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

6 Nguyễn Thị Hằng Nga 1980 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên
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TT Họ và tên

Chức danh 

trong Hội 

đồng trường

Năm sinh

Thành lập mới: 02 Hội đồng trường phổ thông

Trình độ chuyên 

môn
Ghi chúChức vụ, chức danh CM hiện tại
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7 Hoàng Thị Bích Hồng 1978 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

8 Hoàng Huy Tưởng 1982 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

9 Vi Thị Toàn 1986 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

10 Lại Thị Nhị 1988 Cao đẳng Tổ trưởng tổ Văn phòng Thành viên

11 Lương Kim Thanh 1985 Đại học Tổng phụ trách đội Thành viên

12 Trần Trung Hải 1986 Ban ĐDCMHS Thành viên

13 Hoàng Thùy Mơ 2012 Học sinh Thành viên

II

* Trường Mầm non Ánh Hồng

1 An Bích Thủy 1977 Thạc sĩ Hiệu trưởng-Bí thư Chi bộ Chủ tịch

2 Hoàng Thị Yến 1989 Cao đẳng Giáo viên Thư ký

3 Vũ Thị Vân 1986 Đại học Phó Hiệu trưởng-P.Bí thư Chi bộ Thành viên

4 Nguyễn Thị Phương 1984 Đại học Phó Hiệu trưởng- chủ tịch công đoàn Thành viên

5 Mã Khánh Chi 1990 Đại học Tổ trưởng chuyên môn Thành viên

6 Hoàng Thị Nghiêm 1984 Cao đẳng Tổ trưởng chuyên môn Thành viên

7 Phạm Thị Hương 1989 Đại học Tổ trưởng chuyên môn Thành viên

8 Vũ Thị Chiêm 1989 Trung cấp y sĩ Tổ trưởng tổ Văn phòng Thành viên

9 Đinh Thị Mai Uyên 1994 Thạc sĩ Bí thư đoàn TNCS HCM Thành viên

10 Trần Thị Đông 1980 Đại học Phó Chủ tịch UBND phường Bình Minh Thành viên

11 Lê Phương Linh 1984 Cao đẳng Đại diện cha mẹ học sinh Thành viên

* Trường Mầm non Bắc Cường

1 Nguyễn Thanh Hồng 1970 Đại học Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Mai Thuỳ Giang 1985 Đại học Phó Chủ tích CĐCS Thư ký

Kiện toàn: 46 Hội đồng Trường mầm non, phổ thông
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3 Chu Thị Thanh Hòa 1976 Đại học Phó hiệu trưởng Thành viên

4 Nguyễn Thị Thùy Linh 1984 Đại học Phó hiệu trưởng- Chủ tịch CĐCS Thành viên

5 Nguyễn Thị Bích Thủy 1977 Đại học Tổ trưởng chuyên môn Thành viên

6 Vũ Thị Nghĩa 1981 Đại học Tổ trưởng chuyên môn Thành viên

7 Trương Thị Hồng Hiếu 1981 Cao đẳng Tổ trưởng chuyên môn Thành viên

8 Nguyễn Thị Như Huế 1988 Cao đẳng Bí thư Đoàn Thành viên

9 Trần Thị Lan Anh 1975 Trung cấp Tổ trưởng tổ văn phòng Thành viên

* Trường Mầm non Bắc Lệnh

1 Phạm Thị Phượng 1982 Thạc sĩ Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Vi Thị Mai Lan 1988 Đại học Giáo viên Thư ký

3 Nguyễn Thị Thu Hiền 1972 Đại học Phó hiệu trưởng - Chủ tịch công đoàn Thành viên

4 Võ Thị Thu Ngân 1991 Đại học Phó hiệu trưởng Thành viên

5 Trần Thị Tươi 1991 Đại học Bí thư Đoàn Thành viên

6 Nguyễn Thanh Thùy 1988 Đại học Tổ trưởng chuyên môn Thành viên

7 Nguyễn Thị Hồng 1984 Đại học Tổ trưởng tổ Văn phòng Thành viên

8 Mai Thị Đồng 1978 Đại học Phó chủ tịch UBND phường Bắc Lệnh Thành vien

9 Nguyễn Thị Hợi (Hảo) 1959 Đại diện BĐDCMHS Thành viên

* Trường Mầm non Ban Mai

1 Lương Thị Tuyên 1977 Đại học Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Nông Thị Lan 1989 Đại học Tổ trưởng chuyên môn Thư ký

3 Phạm Văn Xuân 1965 Đại học P. Chủ tịch UBND xã Thống Nhất Thành viên

4 Hà Thị Thanh Thủy 1975 Đại học P. Hiệu trưởng Thành viên

5 TôThị Ninh 1987 Đại học P. Hiệu trưởng Thành viên
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6 Hoàng Thị Huyền 1994 Đại học Tổ trưởng chuyên môn Thành viên

7 Lương Thị Chơn 1992 Đại học Bí thư chi đoàn trường - Giáo viên Thành viên

8 Nguyễn Thu Thảo 1981 Đại học Tổ trưởng tổ văn phòng - Kế toán Thành viên

9 Trần Thị Việt Hà 1982 Trưởng BĐ DCMHS nhà trường Thành viên

* Trường Mầm non Bình Minh

1 Bùi Thị Mai Hương 1983 Thạc sỹ Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Nguyễn Thị Hằng 1986 Đại học Giáo viên Thư ký

3 Nguyễn Thị Mai Hương 1976 Đại học Phó hiệu trưởng Thành viên

4 Đào Thị Thu Hoài 1984 Đại học Giáo viên - PCT Công đoàn Thành viên

5 Vũ Thị Thu Hằng 1978 Đại học Tổ trưởng chuyên môn Thành viên

6 Vũ Thanh Thúy 1988 Đại học Tổ trưởng chuyên môn Thành viên

7 Lưu Thị Nghĩa 1986 Đại học Tổ trưởng chuyên môn Thành viên

8 Nguyễn Thị Khánh Hoà 1993 Trung cấp Tổ trưởng tổ Văn phòng Thành viên

9 Nguyễn Thị Khánh Linh 1991 Đại học Bí thư Đoàn Thành viên

10 Trần Trung Thành 1985 ĐHCĐ Phó chủ tịch UBND phường Xuân Tăng Thành viên

11 An Thị Minh 1967 Ban phụ huynh nhà trường Thành viên

* Trường Mầm non Cam Đường

1 Lê Thị Thu Hoa 1973 Đại học Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Phạm Thị Mai 1987 Đại học Giáo viên, TKHĐ Thư ký

3 Đào Thị Hiền Anh 1973 Đại học Phó hiệu trưởng Thành viên

4 Bùi Thị Thanh Bình 1985 Đại học Phó hiệu trưởng Thành viên

5 Phạm Tuấn Mai 1979 Đại học Tổ trưởng chuyên môn Thành viên

6 Lù Thị Khuyên 1991 Đại học Tổ trưởng chuyên môn Thành viên
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7 Bùi Thị Hồng Hảo 1988 Đại học Tổ trưởng chuyên môn Thành viên

8 Lương Thị Dinh 1986 Đại học Tổ trưởng tổ văn phòng Thành viên

9 Trần Thị Vấn 1991 Đại học Bí thư chi đoàn Thành viên

10 Hà Thị Mai Liên 1976 Đại học PCTUBND xã Cam Đường Thành viên

11 Vũ Thu Hằng 1989 Cao đẳng  Đại diện CMHS Thành viên

* Trường Mầm non Cốc San

1 Nguyễn Thị Vân Khánh 1975 Đại học Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Phạm Lệ Thuỷ 1995 Cao đẳng Giáo viên Thư ký

3 Nguyễn Thị Nam 1974 Đại học Phó Chủ tịch xã Thành viên

4 Nguyễn Thị Luận 1968 Đại học Phó hiệu trưởng Thành viên

5 Nguyễn Thị Thắm 1981 Thạc sỹ Phó hiệu trưởng Thành viên

6 Nguyễn Thị  Hình 1980 Hội trưởng hội PHNT Thành viên

7 Lương Thị Liên 1990 Cao đẳng Tổ trưởng chuyên môn Thành viên

8 Nông Thị Chuyên 1986 Đại học Tổ trưởng chuyên môn Thành viên

9 Trương Thị Nhâm 1989 Cao đẳng y tế Tổ trưởng chuyên môn Thành viên

10 Trần Thị Thuý 1982 Đại học Tổ trưởng chuyên môn Thành viên

11 Hoàng Thị Liên 1988 Đại học Bí thư đoàn thanh niên Thành viên

* Trường Mầm non Đồng Tuyển

1 Hà Thị Phương Thơm 1977 Đại học Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Phạm Thị Hồi 1984 Đại học Giáo viên Thư ký

3 Nguyễn Viết Tiệp 1988 Đại học P. Chủ tịch Xã Đồng Tuyển Thành viên

4 Đinh Thị Hồng Thu 1972 Đại học P.Hiệu trưởng Thành viên

5 Hảng Thị Trú 1987 Đại học P.Hiệu trưởng Thành viên
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6 Nguyễn Thị Diệu Huyền 1986 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

7 Hoàng Minh Hạnh 1984 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

8 Ngô Minh Hằng 1985 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

9 Chảo Văn Hợi 1982 Đại diện CMHS Thành viên

* Trường Mầm non Duyên Hải

1 Hoàng Thị Thơm 1985 Đại học Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Đỗ Thuỳ Linh 1990 Đại học Giáo viên Thư ký

3 Vũ Thị Hồng Chung 1985 Đại học PHT; Chủ tịch công đoàn Thành viên

4 Phạm Thu Hiền 1984 Đại học Phó hiệu trưởng Thành viên

5 Trần Thị Nguyệt 1984 Đại học GV; phó chủ tịch công đoàn Thành viên

6 Phạm Hồng Nhung 1984 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

7 Đỗ Thị Hiên 1992 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

8 Nguyễn Thị Quyên 1986 Phụ huynh Thành viên

9 Hoàng Tân Cương 1984 Cử nhân luật PCT UBND phường Duyên Hải Thành viên

* Trường Mầm non Hoa Ban

1 Lê Thị Minh Thanh 1983 Đại học Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Vũ Thị Phượng 1979 Đại học Giáo viên Thư kí 

3 Đỗ Thị Thanh Vân 1985 Đại học P, Hiệu trưởng, CTCĐ Thành viên

4 Đặng Thị Thu Hà 1977 Đại học P, Hiệu trưởng Thành viên

5 Vũ Thị Hiền 1985 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

6 Hoàng Huyền Trang 1986 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

7 Nguyễn Thị Định 1987 Cao đẳng Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

8 Vũ Thị Thu Hà 1979 Đại học Tổ phó Chuyên môn Thành viên
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9 Đồng Thị Huê 1999 Đại học Bí thư đoàn TN Thành viên

10 Nguyễn Thị Thanh Thảo 1983 Đại học Ban đại diện cha mẹ học sinh Thành viên

11 Nguyễn Mạnh Đông 1988 Đại học Phó CT UBND phường Thành viên

* Trường Mầm non Hoa Đào

1 Nông Thị Nga 1974 Đại học Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Khương Thị Thành 1977 Đại học Giáo viên Thư ký

3 Nguyễn Thị Duyên 1972 Đại học Phó Hiệu trưởng Thành viên

4 Vũ Thị Hồng Ngân 1983 Đại học Phó Hiệu trưởng Thành viên

5 Nguyễn Thị Khuyên 1982 Đại học Giáo viên Thành viên

6 Lê Thị Hồng Huệ 1982 Đại học Giáo viên Thành viên

7 Trần Thị Hồng 1984 Đại học Nhân viên Thành viên

8 Bùi Thị Phượng 1972 Đại học P.CT UBND P.Cốc Lếu Thành viên

9 Tô Văn Ninh 1992 Cao đẳng Đại diện phụ huynh Thành viên

* Trường Mầm non Hoa Hồng

1 Lê Thị Liên Hoa 1968 Đại học SPMN Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Vi Thị Tho 1986 Đại học SPMN Giáo viên Thư ký

3 Lê Thị Lệ Hằng 1985 Đại học SPMN Phó Hiệu Trưởng Thành viên

4 Hoàng Khánh Huệ 1986 Đại học SPMN Phó Hiệu Trưởng Thành viên

5 Nguyễn Thị Thanh 1986 Đại học SPMN TTCM khối MG lớn Thành viên

6 Vũ Thị Thu Hường 1988 Đại học SPMN TTCM khối MG Nhỡ Thành viên

7 Lự Thị Vân 1987 Đại học SPMN TTCM khối MG Bé Thành viên

8 Quách Thị Thủy 1982 Trung cấp TT tổ văn phòng Thành viên

9 Lê Văn Mạnh 1989 Đại học PCT UBND phường Thành viên
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* Trường Mầm non Hoa Lan

1 Nguyễn Thị Huyền 1976 Đại học Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Hoàng Thị Thuyên 1992 Đại học Tổ phó Chuyên môn Thư ký

3 Nguyễn Thị Thu Hường 1985 Đại học Phó Bí thư Chi bộ - Phó hiệu trưởng Thành viên

4 Bùi Thị Lương Duyên 1988 Đại học Phó hiệu trưởng - Ch tịch Công đoàn Thành viên

5 Trần Lệ Thuỳ 1990 Đại học Bí thư Chi đoàn - Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

6 Dương Thị Thương 1989 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

7 Hoàng Thị Anh Thư 1992 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

8 Đỗ Thị Lan 1979 Trung cấp Tổ trưởng văn phòng Thành viên

9 Đặng Thị Thu Hà 1985 Đại học Tổ phó Chuyên môn Thành viên

10 Nguyễn Thị Hạnh Phúc 1974 Đại học Chủ tịch MTTQ phường Pom Hán Thành viên

11 Nguyễn Thị Huyền Mai 1960 Đại học Phó ban đại diện cha mẹ học sinh Thành viên

* Trường Mầm non Hoa Mai

1 Phan Thị Thùy 1986 Thạc sĩ Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Nguyễn Quế Lan 1984 Cao Đẳng Thư ký Hội đồng Thư ký

3 Nguyễn Thị Lợi 1984 Đại học Phó Hiệu trưởng Thành viên

4 Vũ Thị Trà Giang 1975 Đại học Phó Hiệu trưởng Thành viên

5 Nguyễn Thị Huế 1988 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

6 Phạm Thị Liên 1985 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

7 Nguyễn Thị Thu Hằng 1985 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

8 Âu Thị Thanh Hường 1988 Cao Đẳng Bí thư Đoàn Thành viên

9 Nguyễn Thị Thu 1969 Trung cấp Tổ trưởng Văn phòng Thành viên

10 Bùi Thị Phượng 1972 Đại học Phó CTUBND phường Cốc Lếu Thành viên
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Ghi chúChức vụ, chức danh CM hiện tại

11 Lê Mai Lan 1992 Đại học Ban ĐDCMHS nhà trường Thành viên

* Trường Mầm non Hoa Sen

1 Nguyễn Thị Thanh Hòa 1973 Đại học  Hiệu trưởng -  Chủ tịch HĐTĐKT Chủ tịch

2 Trần Thị Đào 1986 Đại học Tổ trưởng tổ mẫu giáo 4-5 tuổi + thư ký HĐNT Thư ký

3 Nguyễn Văn Thủy 1968 Đại học Phó chủ tịch UBND phường Lào Cai Thành viên

4 Đỗ Xuân Hải 1986 Đại học Trưởng ban ĐD CMHS nhà trường Thành viên

5 Trần Thị Như Hoa 1977 Đại học P. Hiệu trưởng - Chủ tịch công đoàn Thành viên

6 Bùi Thị Thanh Huyền 1984 Thạc sĩ P. Hiệu trưởng Thành viên

7 Trịnh Kim Tuyến 1989 Đại học Giáo viên - Bí thư đoàn thanh niên Thành viên

8 Nguyễn Thúy Hạnh 1974 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

9 Phạm Lệ Quyên 1982 Đại học Tổ phó Chuyên môn Thành viên

10 Nguyễn Thị Loan 1981 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

11 Vương Thị Yên 1990 Đại học Tổ phó Chuyên môn Thành viên

12 Bùi Thị An 1988 Đại học Tổ phó Chuyên môn Thành viên

13 Nguyễn Thị Hậu 1982 Đại học Luật Tổ trưởng tổ văn phòng Thành viên

* Trường Mầm non Hợp Thành

1 Bùi Thị Hoa Hồng 1979 Đại học Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Trần Thị Thảo 1993 Cao đẳng Giáo viên Thư ký

3 Đặng Thị Hiền 1987 Đại học CTCĐ- Phó hiệu trường Thành viên

4 Vàng Thị Huyền Trang 1988 Đại học Phó hiệu trưởng Thành viên

5 Lự Thuý Nguyễn 1989 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

6 Hoàng Thị Thảo 1993 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

7 Lục Thị Thương 1991 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên



Nam Nữ

TT Họ và tên

Chức danh 

trong Hội 

đồng trường

Năm sinh
Trình độ chuyên 

môn
Ghi chúChức vụ, chức danh CM hiện tại

8 Trần Thị Na 1992 Trung cấp Tổ trưởng văn phòng Thành viên

9 Lê Tố Uyên 1986 Đại học BT đoàn TN Thành viên

10 Trần Đình Công 1983 Đại học Công chức VP -UBND xã Thành viên

11 Lù Thị Nguyên 1990 Sơ cấp Đại diện Phụ huynh Thành viên

* Trường Mầm non Nam Cường

1 Đinh Thị Xuân Tươi 1976 Đại học Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Lương Thị Thanh Huyền 1983 Đại học Giáo viên Thư ký

3 Bùi Thị Thương 1983 Đại học P. Hiệu trưởng Thành viên

4 Vũ Thanh Hiền 1982 Đại học P. Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Thành viên

5 Trần Thị Lành 1987 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

6 Hoàng Như Quỳnh 1976 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

7 Phan Thị Hợp 1984 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

8 Đặng Thị Kết 1983 Trung cấp Tổ trưởng Tổ Văn phòng Thành viên

9 Thền Thị Lâm 1990 Đại học Bí thư Chi đoàn Thành viên

10 Trần Thế Định 1978 Đại học Phó Chủ tịch UBND phường Nam Cường Thành viên

11 Hoàng Quốc Diện 1988 Đại học Hội trưởng Ban đại diện Cha mẹ học sinh Thành viên

* Trường Mầm non Tả Phời

1 Lê Thị Hồng 1978 Đại học Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Hoàng Thị Hồng Thuyên 1987 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thư ký

3 Mã Thị Tiên 1988 Đại học Phó Hiệu Trưởng Thành viên

4 Lương Ngọc Tiến 1984 Đại học PCT UBND xã Tả Phời Thành viên

5 Nông Thị Cúc 1985 Đại học Phó Hiệu Trưởng Thành viên

6 Nguyễn Thu Phương 1987 Cao đẳng Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên



Nam Nữ

TT Họ và tên

Chức danh 

trong Hội 

đồng trường

Năm sinh
Trình độ chuyên 

môn
Ghi chúChức vụ, chức danh CM hiện tại

7 Hoàng Thị Yến 1992 Trung cấp Tổ trưởng Tổ Văn phòng Thành viên

8 Vi Thị Hoa 1990 Cao đẳng Bó thư ĐTN Thành viên

9 Đào Quỳnh Nga 1998 Hội trưởng hội phụ huynh Thành viên

* Trường Mầm non Vạn Hoà

1 Tăng Thị Kim Oanh 1979 Đại học Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Nguyễn Thị Thủy 1988 Thạc sĩ Giáo viên Thư ký

3 Đinh Thị Hồng Thu 1974 Đại học Phó hiệu trưởng Thành viên

4 Tải Thị Thủy 1985 Đại học Phó hiệu trưởng Thành viên

5 Trần Văn Dũng 1986 Đại học Cán bộ văn hóa xã Thành viên

6 Trần Thị Lệ 1984 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

7 Phan Thị Hiếu 1986 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

8 Hàn Thị Hà 1989 Đại học Bí thư Đoàn Thanh niên Thành viên

9 Hoàng Văn Thượng 1987 Hội trưởng hội CMHS Thành viên

* Trường Tiểu học Bắc Cường

1 Trần Thị Minh Chung 1973 Đại học Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Vũ Thị Thanh Hòa 1982 Đại học Thư ký Hội đồng trường Thư ký

3 Lương Thị Tuyến 1975 Đại học Phó hiệu trưởng Thành viên

4 Vũ Thị Hoa 1977 Đại học Chủ tịch công đoàn Thành viên

5 Nguyễn Thị Chín 1981 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

6 Phạm Thị Phương 1978 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

7 Vũ Thu Hiền 1976 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

8 Hứa Thị Hoa 1977 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

9 Bùi Thị Hồng Vân 1977 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên



Nam Nữ

TT Họ và tên

Chức danh 

trong Hội 

đồng trường

Năm sinh
Trình độ chuyên 

môn
Ghi chúChức vụ, chức danh CM hiện tại

10 Trần Thị Mai Khanh 1977 Đại học Tổ trưởng CM Tiếng Anh Thành viên

11 Đỗ Thị Thu 1974 Trung cấp Tổ trưởng tổ Văn phòng Thành viên

12 Hoàng Thị Phượng 1985 Đại học Phó Chủ tịch UBND Phường Bắc Cường Thành viên

13 Đỗ Quốc Vượng 1984 Đại học CSND Công an tỉnh Lào Cai Thành viên

* Trường Tiểu học Bắc Lệnh

1 Trần Thị Liên 1973 Thạc sĩ Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Vũ Thị Hương 1975 Đại học Giáo viên Thư ký

3 Trịnh Thị Nhung 1981 Thạc sĩ Phó hiệu trưởng Thành viên

4 Nguyễn Thu Ngần 1974 Đại học Phó hiệu trưởng Thành viên

5 Mai Thị Đồng 1978 Đại học Phó chủ tịch UBND Thành viên

6 Tô Tuấn Đạt 1983 Đại học Trưởng ban địa diện CMHS Thành viên

7 Lê Thị Phương Lan 1980 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

8 Đặng Thị Mai Hương 1982 Thạc sĩ Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

9 Vũ Thị Ngọc Lan 1977 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

10 Lê Thị Thu Hường 1974 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

11 Trần Thị Hồng Quyên 1985 Đại học Tổ trưởng tổ văn phòng Thành viên

* Trường Tiểu học Bình Minh

1 Bùi Thị Thanh Huyền 1978 Đại học CTCĐ, Phó hiệu trưởng Chủ tịch

2 Lương Thị Thu Hạnh 1979 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thư ký

3 Nguyễn Thị Thu Hương 1980 Đại học Hiệu trưởng Thành viên

4 Đinh Văn Dưỡng 1979 Đại học Phó hiệu trưởng Thành viên

5 Trần Thị Đông 1980 Đại học Phó CT UBND Thành viên

6 Vũ Thị Thùy 1987 12/12 Trưởng ban đại diện CMHS Thành viên



Nam Nữ

TT Họ và tên

Chức danh 

trong Hội 

đồng trường

Năm sinh
Trình độ chuyên 

môn
Ghi chúChức vụ, chức danh CM hiện tại

7 Phạm Thị Huế 1976 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

8 Vũ Thị Thu Hiền 1980 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

9 Phạm Thị Hoa 1991 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

10 Trần Thị Bích Hảo 1982 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

11 Đoàn Ngọc Oanh 1983 Đại học Tổ trưởng Văn phòng Thành viên

* Trường Tiểu học Cam Đường

1 Cao Thị Minh Thu 1974 Đại học Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Nguyễn Thùy Linh 1991 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thư ký

3 Nguyễn Thị Vân 1975 Đại học Phó Hiệu trưởng Thành viên

4 Hà Thị Mai Liên 1979 Đại học P.CTUBND xã Cam Đường Thành viên

5 Trần Thị Kim 1978 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

6 Nguyễn Sinh Vượng 1979 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

7 Trần Thị Thuỳ Dương 1981 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

8 Lương Công Sáng 1979 Đại học Trưởng ban TTND Thành viên

9 Vũ Thị Tuyết 1978 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

10 Nguyễn Thị Khánh Quỳnh 1985 Đại học Tổ trưởng Văn phòng Thành viên

11 Tẩn Thị Thu 1991 Đại học Bí thư đoàn Thành viên

* Trường Tiểu học Cốc San

1 Bùi Thị Hằng 1973 Đại học Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Đặng Thị Hiếu 1998 Đại học Giáo viên Thư ký

3 Lê Quyết Thắng 1981 Đại học Phó hiệu trưởng - CTCĐ Thành viên

4 Ngô Thị Hoa 1976 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

5 Hà Thị Như Quỳnh 1987 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên



Nam Nữ

TT Họ và tên

Chức danh 

trong Hội 

đồng trường

Năm sinh
Trình độ chuyên 

môn
Ghi chúChức vụ, chức danh CM hiện tại

6 Nguyễn Thị Nam 1974 Đại học P. Chủ tịch UBND xã Cốc San Thành viên

7 Trần Vân Thảo 1983 Đại học Tổng phụ trách đội Thành viên

8 Võ Thị Oanh 1978 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

9 Vương Thị Lý 1988 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

10 Nguyễn Thị Thúy Hằng 1978 Trung cấp Tổ trưởng tổ văn phòng Thành viên

11 Trần Thị Oanh 1982 Đại học Ban đại diện cha mẹ học sinh Thành viên

* Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ

1 Nguyễn Thị Lan Anh x Thạc sĩ Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ Chủ tịch

2 Hoàng Thị Nga x Thạc sĩ Thư ký  Trường TH Hoàng Văn Thụ Thư ký

3 Bàn Thị Năm x Thạc sĩ CT Công đoàn, Trường TH Hoàng Văn Thụ Thành viên

4 Ngô Ánh Nguyệt x Đại học Bí thư CĐTNCSHCM Thành viên

5 Phạm Thị Hà x Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

6 Nguyễn Thị Thanh x Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

7 Nguyễn Thị Tâm x Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

8 Trần Thị Hường x Thạc sĩ Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

9 Lê Thị Xuyên x Đại học Tổ trưởng Văn phòng Thành viên

10 Đặng Bằng Giang x Đại học Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh Thành viên

11 Bùi Thị Phượng x Đại học PCT UBND phường Cốc Lếu Thành viên

* Trường Tiểu học Hợp Thành

1 Hoàng Ngọc Lâm 1975 Đại học Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Nguyễn Thị Bình 1988 Đại học Giáo viên Thư ký

3 Nguyễn Văn Tuấn 1979 Đại học Phó hiệu trưởng Thành viên

4 Nguyễn Thị Khánh Linh 1986 Đại học PT Công tác Đội Thành viên



Nam Nữ

TT Họ và tên

Chức danh 

trong Hội 

đồng trường

Năm sinh
Trình độ chuyên 

môn
Ghi chúChức vụ, chức danh CM hiện tại

5 Hà Thị Vân 1991 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

6 Đinh Thị Đều 1978 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

7 Đào Thị Bích Thục 1979 Đại học Tổ trưởng Tổ Văn phòng Thành viên

8 Phạm Văn Thuận 1982 Trung cấp Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Thành viên

9 Hồ Thị Len 1991 Đại diện CMHS Thành viên

* Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân

1 Bùi Thị Việt Hà 1974 Thạc sĩ   Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Cồ Thị Phương 1976 Đại học Giáo viên- Đại diện Tổ CM khối 5 Thư ký

2 Lê Thị Lan Hương 1975 Đại học Phó hiệu trưởng Thành viên

4 Phạm Thị Hồng 1974 Thạc sĩ Chủ tịch CĐCS - Phó hiệu trưởng Thành viên

5 Nguyễn Thị Yên 1989 Đại học Bí thư chi Đoàn TNCSHCM Thành viên

6 Đỗ Thị Hồng Hải 1985 Đại học Tổng phụ trách Đội Thành viên

7 Nguyễn Thị Thanh Bình 1978 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

8 Phạm Thị Hiên 1974 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

9 Nguyễn Thị Thanh Bình 1973 Trung cấp Tổ trưởng tổ Văn phòng Thành viên

10 Nguyễn Văn Thủy 1965 Đại học Phó CT UBND phường Lào Cai Thành viên

11 Đỗ Xuân Hải 1990 Đại học Trưởng ban đại diện CMHS nhà trường Thành viên

* Trường Tiểu học Lê Văn Tám

1 Bùi Thị Kim Chi 1969 Đại học Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Phạm Thị Thúy Nga 1970 Đại học Thư ký Thư kí

3 Nguyễn Thị Hoàn 1976 Đại học Phó Hiệu trưởng Thành viên

4 Nguyễn Diệu Thùy 1981 Thạc sỹ Phó Hiệu trưởng Thành viên

5 Hoàng Kim Phượng 1990 Trung cấp Bí thư Đoàn TN Thành viên



Nam Nữ

TT Họ và tên

Chức danh 

trong Hội 

đồng trường

Năm sinh
Trình độ chuyên 

môn
Ghi chúChức vụ, chức danh CM hiện tại

6 Đoàn Thị Luyên 1980 Thạc sỹ Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

7 Bùi Thị Hồng Hạnh 1979 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

8 Lê Thị Mùi 1973 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

9 Nguyễn Thu Hương 1982 Đại học Tổ trưởng Văn phòng Thành viên

10 Lê Văn Mạnh 1989 Đại học Phó CT UBND phường Thành viên

11 Vũ Quỳnh Ngọc 1979 Đại học Trưởng Ban đại diện CMHS Thành viên

* Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

1 Phạm Thị Kim Oanh 1976 Đại học Phó Hiệu trưởng- Chủ tịch CĐ trường Chủ tịch

2 Đào Thị Mai 1977 Đại học Giáo viên khối 2 Thư ký

3 Hoàng Thị Hào 1974 Thạc sĩ Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng Thành viên

4 Nguyễn Thị Hương 1975 Đại học Tổ trưởng CM khối 3 Thành viên

5 Đặng Thị Hòa 1989 Đại học Tổ trưởng CM Tổ VP Thành viên

6 Bùi Thị Phượng 1972 Đại học Phó chủ tịch UBND phường Cốc Lếu Thành viên

7 Nguyễn Ngọc Ánh 1985 Ban ĐDCMHS Thành viên

* Trường Tiểu học Nguyễn Du

1 Nguyễn Thị Tô Châu 1975 Thạc sĩ Bí thư chi bộ -Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Nguyễn Thị Đoan Đại học Giáo viên Thư ký

3 Phạm Thị Thơm 1974 Đại học Phó hiệu trưởng- CT công đoàn Thành  viên

4 Đặng Thị Hồng Vân 1983 Thạc sĩ Phó hiệu trưởng Thành  viên

5 Lê Thị Hoa 1977 Phó ban đại diện CMHS Thành  viên

6 Lê Văn Mạnh 1989 Đại học Phó chủ tịch UBND phường Thành  viên

7 Phạm Thị Bích Huệ 1978 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành  viên

8 Nguyễn Thị Kim Anh 1974 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành  viên



Nam Nữ

TT Họ và tên

Chức danh 

trong Hội 

đồng trường

Năm sinh
Trình độ chuyên 

môn
Ghi chúChức vụ, chức danh CM hiện tại

9 Vũ Thị Thuỷ 1979 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành  viên

10 Nguyễn Xuân Hải 1991 Đại học Giáo viên- Bí thư đoàn thanh niên Thành  viên

11 Trần Thị Xuân 1982 Đại học Tổ văn phòng Thành  viên

* Trường Tiểu học Pom Hán

1 Phí Thị Tố Quyên 1975 Đại học P.Hiệu trưởng -CT CĐ Chủ tịch

2 Nguyễn Thùy Dương 1985 Đại học P.Chủ tịch Công Đoàn Thư ký

3 Đỗ Thị Lan Hương 1968 Đại học Bí thư chi bộ - Hiêu trưởng Thành viên

4 Ngô Thị Thu Mai 1975 Đại học P.Hiệu trưởng  Thành viên

5 Nguyễn Thị Nga 1976 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

6 Đào Xuân Dung 1955 Trung cấp Trưởng BPH trường TH Pom Hán Thành viên

7 Đinh Mạnh Hùng 1980 Đại học Cán bộ P.Pom Hán Thành viên

8 Lê Thị Thuỷ 1973 Đại học Tưởng Ban thanh tra nhân dân Thành viên

9 Nguyễn Quang Vinh 1978 Thạc sĩ Tổ phó tổ CNTT Thành viên

10 Lã Thị Thuỷ 1980 Đại học Tổng phụ trách Đội Thành viên

11 Đỗ Ngọc Hà 1982 Trung cấp Tổ trưởng Văn phòng Thành viên

* Trường TH&THCS Đồng Tuyển

1 Lê Quyết Tiến 1984 Thạc sĩ Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Mai Kim Nhung 1982 Đại học Giáo viên Thư ký

3 Dương Thị Thanh Thủy 1974 Đại học Phó hiệu trưởng Thành viên

4 Nguyễn Quỳnh Phương 1976 Đại học Phó hiệu trưởng Thành viên

5 Nguyễn Viết Tiệp 1988 Đại học P.Chủ tịch UBND xã Thành viên

6 Đỗ Thị Kim Thêu 1985 Đại học Trưởng ban thanh tra nhân dân Thành viên

7 Nguyễn Thành Trung 1982 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên



Nam Nữ

TT Họ và tên

Chức danh 

trong Hội 

đồng trường

Năm sinh
Trình độ chuyên 

môn
Ghi chúChức vụ, chức danh CM hiện tại

8 Hoàng Thị Hồng Điệp 1983 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

9 Trần Thị Hương 1978 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

10 Nguyễn Thị Nụ 1978 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

11 Trương Thanh Thùy 1985 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

12 Hoàng Thị Thúy Vân 1979 Đại học Tổng phụ trách Đội Thành viên

13 Đỗ Hùng Cường 1985 Đại học Bí thư đoàn thanh niên Thành viên

14 Nguyễn Thị Hoài Thu 1984 Công nhân Ban đại diện CMHS Thành viên

15 Thào A Xúa 2006 Học sinh Thành viên

*  Trường TH&THCS số 1 Tả Phời

1 Nguyễn Hữu Tuấn 1983 Đại học BT Chi bộ, P.Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Phan Thị Kim Phượng 1997 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thư ký

3 Phạm Huy Đức 1974 Đại học PBT Chi bộ, P.Hiệu trưởng Thành viên

4 Ma Thị Mai 1985 Đại học P.Hiệu trưởng Thành viên

5 Lương Ngọc Tiến 1984 Đại học P.Chủ tịch UBND xã Thành viên

6 Trần Thị Kiều 1991 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

7 Hà Thị Hồng Lê 1996 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

8 Nguyễn Thị Hường 1991 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

9 Nguyễn Thị Thuý 1978 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

10 Lê Thị Thu Nhường 1978 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

11 Hoàng Trọng Chí 1984 Đại học Tổng phụ trách Đội Thành viên

12 Hoàng Thị Thuỷ 1989 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

13 Nguyễn Thị Khuyên 1987 Đại học Tổ trưởng Tổ văn phòng Thành viên

14 Chảo Giển Hò 1991 Trưởng ban CMHS Thành viên



Nam Nữ

TT Họ và tên

Chức danh 

trong Hội 

đồng trường

Năm sinh
Trình độ chuyên 

môn
Ghi chúChức vụ, chức danh CM hiện tại

15 Chảo Mùi Chây 2012 Học sinh lớp 7 Thành viên

* Trường TH&THCS Xuân Tăng

1 Cù Huy Kiên 1985 Đại học Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Phan Thị Xây 1987 Đại học Tổ trưởng chuyên môn Thư ký

3 Phan Thanh Mười Hương Đại học Phó hiệu trưởng Thành viên

4 Nguyễn Thị Xuân Lan Đại học Chủ tịch công đoàn Thành viên

5 Nguyễn Thị Thanh Bình Đại học Phó hiệu trưởng Thành viên

6 Nguyễn Thị Minh Tâm 1976 Đại học Tổ trưởng chuyên môn Thành viên

7 Đặng Thị Huế 1979 Đại học Tổ trưởng chuyên môn Thành viên

8 Nguyễn Thị Thu Huyền 1982 Đại học Tổ trưởng chuyên môn Thành viên

9 Nguyễn Thị Thu Hương 1992 Đại học Bí thư Đoàn TN Thành viên

10 Hoàng Ngọc Hà 1988 Đại học Tổng phụ trách Đội Thành viên

11 Trần Thị Thương 1983 Đại học Công chức văn hóa Thành viên

12 Đỗ Lạc Tiên 1980 Trung cấp Ban đại diện cha mẹ học sinh Thành viên

13 Vũ Thanh Nhàn 2010 Học sinh Thành viên

* Trường THCS Bắc Cường

1 Nguyễn Xuân Hường 1980 Đại học Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Vũ Viết Hùng 1985 Đại học Thư ký HĐSP nhà trường Thư ký

3 Bùi Thị Thu Hương 1982 Đại học CT UBND phường Bắc Cường Thành viên

4 Sùng Thị Bích Ngọc 1984 Đại học Phó Hiệu trưởng Thành viên

5 Nguyễn Thị Minh Huệ 1983 Đại học Phó Hiệu trưởng Thành viên

6 Phạm Thị Liên 1977 Đại học Phó Chủ tịch Công đoàn Thành viên

7 Lê Thị Tố Lâm 1982 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên



Nam Nữ

TT Họ và tên

Chức danh 

trong Hội 

đồng trường

Năm sinh
Trình độ chuyên 

môn
Ghi chúChức vụ, chức danh CM hiện tại

8 Đỗ Thị Như Quỳnh 1982 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

9 Nguyễn Thị Thu Huyền 1983 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

10 Lê Huyền Trang 1990 Đại học Tổ trưởng Văn phòng Thành viên

11 Đỗ Thị Hà 1979 Đại học Giáo viên - Tổng phụ trách Đội Thành viên

12 Nguyễn Thu Hà 1988 Đại học Giáo viên - Bí Thư đoàn Thanh niên Thành viên

13 Nguyễn Hương Lý 1983 Đại học Hội trưởng CMHS nhà trường Thành viên

14 Nguyễn Đức Chuyên 1981 Đại học Đại diện CMHS các lớp Thành viên

15 Nguyễn Hà Linh 2013 Học sinh Liên Đội trưởng Thành viên

* Trường THCS Bình Minh

1 Dương Thị Mai Hương 1971 ĐHSP Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Đỗ Thị Thùy Linh 1990 ĐHSP Bí thư đoàn Thư ký

3 Trần Thị Đông 1980 Đại học Phó Chủ tịch UBND phường Thành viên

4 Lã Hồng Minh 1981 ĐHSP Phó HT Thành viên

5 Vũ Thị Như 1979 ĐHSP Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

6 Lê Nguyễn Việt Phương 1983 ĐHSP Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

7 Nguyễn Thị Nhung 1976 Ttrung cấp TTVP Thành viên

8 Nguyễn Văn Lam 1984 ĐHSP Trưởng ban thanh tra Thành viên

9 Nguyễn Thị Thiên Hương 1986 ĐHSP Tổng phụ trách Đội Thành viên

10 Nguyễn Tuyết Nhung 1987 Nghề tự do Đại diện Hội cha mẹ học sinh Thành viên Thành viên

11 Nguyễn Khánh Đan 2012 Học sinh Lớp 7A1 Thành viên

* Trường THCS Cốc San

1 Nguyễn Thị Thanh Huyền 1983 Đại học Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Ngô Thị Thanh 1978 Đại học Tổ trưởng Tổ KHTN Thư kí



Nam Nữ

TT Họ và tên

Chức danh 

trong Hội 

đồng trường

Năm sinh
Trình độ chuyên 

môn
Ghi chúChức vụ, chức danh CM hiện tại

3 Nguyễn Thị Nam 1974 Đại học Phó chủ tịch UBND xã Cốc San Thành viên

4 Nguyễn Thị Thu Hằng 1974 Đại học Phó Hiệu trưởng Thành viên

5 Hoàng Thị Huế 1986 Đại học Tổ phó tổ KHTN Thành viên

6 Nguyễn Thị Tình 1992 Đại học Tổ trưởng Tổ KHXH Thành viên

7 Nguyễn Thị Miến 1969 Trung cấp Tổ trưởng Tổ VP Thành viên

8 Hoàng Thị Như Quỳnh 1982 Đại học Tổng phụ trách Đội Thành viên

9 Phạm Thị Thu Hà 1984 Đại học Trưởng ban thanh tra nhân dân Thành viên

10 Nguyễn Xuân Quảng 1971 7/10 Hội trưởng Hội CMHS Thành viên

11 Nguyễn Phương Anh 2010 Học sinh Học sinh lớp 9A Thành viên

* Trường THCS Hợp Thành

1 Ngô Vân Anh 1981 Đại học Phó Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Lò Láo Sủ 1986 Đại học Giáo viên Thư ký

3 Trần Quốc Trung 1983 Đại học Hiệu trưởng Thành viên

4 Phạm Văn Thuận 1977 Trung cấp Cán bộ công chức xã Thành viên

5 Vàng Thị Thìn 1988 Đại học Chủ tịch MTTQ xã, đại diện CMHS Thành viên

6 Nguyễn Thị Bích Hảo 1979 Đại học Tổ trưởng chuyên môn KHXH Thành viên

7 Vũ Thị Phương Thanh 1985 Đại học Tổ trưởng chuyên môn KHTN Thành viên

8 Nguyễn Thị Hồng Duyên 1990 Đại học Tổng phụ trách Đội Thành viên

9 Lê Việt Dũng 1982 Đại học Bí thư Đoàn thanh niên Thành viên

10 Hoàng Thị Nhạc 1991 Cao đẳng Tổ trưởng tổ Văn phòng Thành viên

11 Nguyễn Trà My 2011 Học sinh lớp 8A Thành viên

* Trường THCS Kim Tân

1 Tạ Hương Giang 1972 Đại học Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng Chủ tịch



Nam Nữ

TT Họ và tên

Chức danh 

trong Hội 

đồng trường

Năm sinh
Trình độ chuyên 

môn
Ghi chúChức vụ, chức danh CM hiện tại

2 Phạm Thị Hồng Vân 1986 Đại học Thư ký Hội đồng nhà trường Thư ký

3 Đinh Khắc Vinh 1978 Đại học Phó HT- Phó Bí thư chi bộ Thành viên

4 Nguyễn Thị Thu Giang 1975 Đại học Phó HT- Chủ tịch Công đoàn Thành viên

5 Lê Thị Hoa 1980 Đại học Tổ trưởng chuyên môn Thành viên

6 Nguyễn Thị Phương 1969 Đại học Tổ trưởng chuyên môn Thành viên

7 Bùi Thị Tám 1975 Đại học Tổ trưởng chuyên môn Thành viên

8 Văn Kim Tuyết 1979 Đại học Tổ trưởng chuyên môn Thành viên

9 Vũ Thị Hương 1979 Đại học Tổ trưởng tổ Văn phòng Thành viên

10 Lê Thị Thu Hà 1979 Đại học Tổng phụ trách Đội Thành viên

11 Phạm Tất Thành 1981 Đại học Bí thư Đoàn Thành viên

12 Đỗ Thị Diệu Thúy 1984 Đại học Giáo viên Thành viên

13 Lê Văn Mạnh 1989 Đại học Phó Chủ tịch UBND phường Thành viên

14 Lương Sỹ Đức 1979 Thạc sĩ Ban đại diện CMHS nhà trường Thành viên

15 Nguyễn Minh Tuân 2010 Học sinh Thành viên

* Trường THCS Lê Hồng Phong

1 Nguyễn Thị Huệ 1973 Đại học Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 1985 Đại học Giáo viên Thư ký

3 Nguyễn Thị Ngọc Lan 1976 Đại học Phó hiệu trưởng Thành viên

4 Chu Thị Thùy 1985 Đại học Tổ trưởng chuyên môn Thành viên

5 Nguyễn Thị Hồng Dung 1979 Đại học Tổ trưởng chuyên môn Thành viên

6 Nguyễn Thị Thúy Hằng 1979 Đại học Tổ trưởng chuyên môn Thành viên

7 Hoàng Thị Thủy 1983 Đại học Tổng Phụ trách Đội Thành viên

8 Nguyễn Thùy Dương 1981 Đại học Tổ trưởng tổ văn phòng Thành viên



Nam Nữ

TT Họ và tên

Chức danh 

trong Hội 

đồng trường

Năm sinh
Trình độ chuyên 

môn
Ghi chúChức vụ, chức danh CM hiện tại

9 Nguyễn Thị Phượng 1972 Đại học Phó Chủ tịch UBND phường Thành viên

10 Nguyễn Thị Lệ Yến 1981 Trung cấp Đại diện CMHS Thành viên

11 Đặng Thái Ngọc Giao 2012 Lớp 7 Học sinh Thành viên

* Trường THCS Lý Tự Trọng

1 Cao Thị Thúy Hồng 1970 Đại học Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Nguyễn Thị Lý 1980 Đại học Giáo viên- Trưởng ban TTND Thư ký

3 Mai Thị Đồng 1978 Đại học Phó CT UBND phường Thành viên

4 Ngô Thị Thanh Hà 1980 Đại học Phó hiệu trưởng Thành viên

5 Tôn Thanh Chương 1977 Thạc sĩ Phó hiệu trưởng Thành viên

6 Vũ Thị Thu Hiền 1977 Đại học Chủ tịch Công đoàn Thành viên

7 Vũ Thị Lan Hương 1978 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

8 Bùi Thị Phương Liên 1981 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

9 Đỗ Khánh Chi 1982 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

10 Đặng Thúy Hòa 1981 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

11 Phí Thị Thanh Hiếu 1985 Đại học Tổ trưởng tổ Văn phòng Thành viên

12 Đặng Phương Thuỳ 1982 Đại học Bí thư Đoàn Thành viên

13 Hoàng Thị Minh Thanh 1982 Đại học Tổng phụ trách đội Thành viên

14 Nguyễn Như Nghiêm 1976 Trưởng Ban ĐDCMHS Thành viên

15 Phạm Khánh Linh 2010 Học sinh Thành viên

* Trường THCS Nam Cường

1 Bùi Thị Thanh Hiền 1970 Đại học Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Đặng Thị Thu Thủy 1987 Đại học Giáo viên Thư ký

3 Nguyễn Thị Thân 1991 Đại học Bí thư Đoàn phường Nam Cường Thành viên



Nam Nữ

TT Họ và tên

Chức danh 

trong Hội 

đồng trường

Năm sinh
Trình độ chuyên 

môn
Ghi chúChức vụ, chức danh CM hiện tại

4 Nguyễn Thị Minh Chính 1978 Đại học CTCĐ-Phó Hiệu trưởng Thành viên

5 Nguyễn Thị Như Quỳnh 1979 Đại học Tổ trưởng chuyên môn Thành viên

6 Bùi Xuân Trường 1982 Đại học Bí thư chi đoàn Thành viên

7 Trần Thúy Dậu 1981 Đại học Tổ trưởng chuyên môn Thành viên

8 Lê Thị Bích Ngọc 1975 Trung cấp Tổ trưởng tổ Văn phòng Thành viên

9 Bùi Thị Bình 1987 Đại học Tổng phụ trách đội Thành viên

10 Nguyễn Minh Quân 1985 Trung cấp Ban đại diện CMHS Thành viên

11 Nùng Ngọc Trà 2011 Học sinh Thành viên

* Trường THCS Ngô Văn Sở

1 Phùng Thị Dung 1976 Đại học Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Trịnh Minh Phương 1979 Đại học Thư ký HĐGD Thư ký

3 Bùi Hồng Sinh 1984 Đại học P. Hiệu trưởng Thành viên

4 Lê Thúy Hậu 1975 Đại học Phó Hiệu trưởng Thành viên

5 Nguyễn Văn Thủy 1965 PCT UBND Phường Lào Cai Thành viên

6 Nguyễn Hữu Hoan 1983 Hội trưởng ban đại diện phụ huynh Thành viên

7 Lương Tuyết Phương 1968 Cao đẳng Tổ trưởng chuyên môn Thành viên

8 Mai Thúy Liễu 1980 Đại học Tổ trưởng chuyên môn Thành viên

9 Phạm  Thị Sao Băng 1974 Đại học Tổ trưởng chuyên môn Thành viên

10 Phạm Thị Tuyết Nhung 1978 Đại học Tổ trưởng chuyên môn Thành viên

11 Ngô Thu Trang 1989 Đại học Bí thư Đoàn TN Thành viên

12 Nguyễn Thị Thu Hà 1983 Đại học Tổng phụ trách Đội Thành viên

13 Lương Thị Thủy 1972 Trung cấp Tổ trưởng tổ Văn phòng Thành viên

14 Nguyễn Thái Sơn 1984 Đại học Giáo viên Thành viên



Nam Nữ

TT Họ và tên

Chức danh 

trong Hội 

đồng trường

Năm sinh
Trình độ chuyên 

môn
Ghi chúChức vụ, chức danh CM hiện tại

15 Phạm Thuỳ Dương 2012 Học sinh Thành viên

* Trường THCS Pom Hán

1 Bà Lương Thị Hạnh 1975 Đại học Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Bà Trần Thanh Hà 1987 Đại học Bí thư Đoàn TN Thư ký 

3 Ông Nguyễn Mạnh Đông 1988 Đại học Phó Chủ tịch UBND phường Thành viên 

4 Trần Quốc Hoàn 1981 Đại học Phó hiệu trưởng Thành viên 

5 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền 1976 Đại học CTCĐ Thành viên 

6 Bà Ngô Thị Lan Hương 1982 Đại học TTCM Thành viên 

7 Bà Nguyễn Thị Liền 1981 Đại học TTCM Thành viên 

8 Bà Đào Thị Thanh 1968 Đại học TTCM Thành viên 

9 Nguyễn Thị Hải Vân 1982 Đại học Tổng phụ trách đội Thành viên 

10 Ông Nguyễn Hữu Kiên 1977 Trung cấp Ban đại diện CMHS Thành viên 

11 Em Chu Hoàng Việt Tiến 2007 Đang học Học sinh Thành viên 

* Trường THCS Thống Nhất

1 Mai Anh Tài 1977 Đại học Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Nguyễn Thị Thanh Dung 1985 Đại học Giáo viên Thư ký

3 Bùi Giang Nam 1976 Đại học Phó hiệu trưởng Thành viên

4 Đoàn Thị Hạnh 1975 Đại học Chủ tịch Công đoàn Thành viên

5 Nguyễn Thị Kim Dung 1983 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

6 Trương Thị Thanh Hiền 1982 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

7 Tống Thị Hồng 1986 Trung cấp Tổ trưởng tổ Văn phòng Thành viên

8 Trần Thị Hạnh 1988 Đại học Tổng phụ trách đội Thành viên



Nam Nữ

TT Họ và tên

Chức danh 

trong Hội 

đồng trường

Năm sinh
Trình độ chuyên 

môn
Ghi chúChức vụ, chức danh CM hiện tại

9 Nguyễn Thị Hương 1979 Đại học Công chức VH xã Thành viên

10 Nguyễn Thị Quỳnh 1985 Phụ huynh học sinh Thành viên

11 Nguyễn Minh Hải 2012 Lớp 7 Học sinh Thành viên

* Trường THCS Vạn Hoà

1 Bà Trần Thị Thanh Xuân 1976 Đại học Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Bà Nguyễn Khánh Linh 1988 Đại học Thư ký hội đồng Thư ký

3 Ông Lê Chí Kiên 1985 Đại học P. Hiệu trưởng Thành viên

4 Bà Nguyễn Thị Thu Hà 1981 Đại học Chủ tịch Công đoàn, Tổ trưởng CM tổ KHTN Thành viên

5 Bà Nguyễn Thị Ngọc 1996 Đại học Bí thư Đoàn Thanh niên Thành viên

6 Bà Bùi Thị Thanh Tú 1975 Đại học Tổ trưởng CM tổ KHXH Thành viên

7 Ông Phạm Xuân Thành 1988 Đại học Tổ trưởng tổ Hành chính Thành viên

8 Ông Ngô Thanh Tùng 1984 Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh Thành viên

9 Em Nguyễn Ngọc Quỳnh 2010 Học sinh Thành viên

III

* Trường Mầm non Duyên Sơn

1 Đỗ Thị Kim Thoa 1980 Đại học Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Đinh Thị Tố Uyên 1987 Đại học P. Hiệu trưởng -CT Công đoàn Thư ký

3 Phạm Thị Oanh 1983 Đại học P. Hiệu trưởng Thành viên

4 Đặng Thị Thảo 1985 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

5 Phạm Thị Thắng 1982 Cao đẳng Tổ phó Chuyên môn Thành viên

6 Đào Hoa Mai 1989 Đại học Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

7 Hoàng Thị Hiệu 1993 Đại học Tổ phó Chuyên môn Thành viên

8 Nguyễn Thị Kim Thanh 1993 Cao đẳng Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

Công nhận: 05 Hội đồng trường mầm non Tư thục



Nam Nữ

TT Họ và tên

Chức danh 

trong Hội 

đồng trường

Năm sinh
Trình độ chuyên 

môn
Ghi chúChức vụ, chức danh CM hiện tại

9 Hoàng Thị Đoàn 1994 Đại học Tổ phó Chuyên môn Thành viên

*

1 Nguyễn Thị Hải 1969 Trung cấp Chủ đầu tư Chủ tịch

2 Hoàng Thị Ngân 1995 Cao đẳng Phó Hiệu trưởng Thư ký

3 Nguyễn Thị Thảo 1984 Cao đẳng Phó Hiệu trưởng Thành viên

4 Hoàng Thị Ngọc Mai 1998 Cao đẳng Tổ trưởng chuyên môn khối nhỡ Thành viên

5 Nguyễn Thị Lan 1992 THPT Tổ trưởng  tổ dinh dưỡng Thành viên

* Trường Mầm non Happy Garden

1 Nguyễn Thị Ngọc Hồi 1977 Đại học Chủ đầu tư Chủ tịch

2 Trần Thị Cúc 1985 Đại học Quyền Hiệu trưởng Thành viên

3 Hoàng Thị Thương Hoài 1990 Cao đẳng Phó Hiệu trưởng Thư ký

4 Lê Thị Mai Hương 1989 Cao đẳng Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên

5 Bùi Thị Trang 1989 Đại học Chủ tịch Công đoàn Thành viên

* Trường Mầm non Dino

1 Nguyễn Thị Nhất 1967 ĐH SP MN Hiệu Trưởng Chủ tịch

2 Nguyễn Thị Huyền Trang 1998 CĐ SP MN Tổ trưởng Chuyên môn Thư ký  

3 Lương Thị Thanh Hiền 1999 ĐH SP MN Tổ trưởng Chuyên môn Thành Viên

4 Nguyễn Thị Mùi 1991 ĐH SP MN Tổ trưởng tổ Văn phòng Thành Viên

5 Nguyễn Thị Minh 1995 CĐ SP MN Giaó viên Thành Viên

* Trường Mầm non song ngữ The Light Academy

1 Bạch Thị Hồng Sâm 1977 ĐHSP mầm non Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Trần Thị Viên 1994 CĐSP mầm non Tổ trưởng Tổ chuyên môn Thư ký

3 Phan Ngọc Anh 1994 CĐSP mầm non Tổ trưởng chuyên môn tổ Mẫu giáo Thành viên

Trường Mầm non Hải Phượng



Nam Nữ

TT Họ và tên

Chức danh 

trong Hội 

đồng trường

Năm sinh
Trình độ chuyên 

môn
Ghi chúChức vụ, chức danh CM hiện tại

4 Nguyễn Thị Tuyết 1985 CĐKT Tổ trưởng tổ Văn phòng Thành viên

5 Nguyễn Thị Ngọc Hà 1985 ĐHSP mầm non Tổ trưởng tổ chuyên môn Nhà trẻ Thành viên

6 Vàng Thị Niên 1999 CĐSP mầm non Bí thư Đoàn thanh niên Thành viên

7 Lò Thị Hương 1999 CĐSP mầm non Tổ phó chuyên môn Thành viên

8 Nguyễn Thị Phương Lan 1985 ĐHSP mầm non Tổ phó chuyên môn Thành viên

9 Trịnh Thị Vân 1993 Đại học Tổ trưởng tổ chuyên biệt Thành viên
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